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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 
Thời điểm báo cáo: 21/01/2026

 (Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 14 của Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 
03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của 
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Trường THCS Tân Hà đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và 
có báo cáo như sau: 

 I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục  
Tên trường: Trường THCS Tân Hà, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Tên trước đây: Trường phổ thông cơ sở Tân Hà, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng 
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động    
Trụ sở chính: Thôn Tân Trung, xã Tân Hà, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 02633854017. 
Website: https://thcstanha-lamha.edu.vn
3. Loại hình của cơ sở giáo dục 
Loại hình: Công lập 
Cơ quan chủ quản: UBND xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 
4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 
Sứ mệnh
Giữ vững kết quả nhà trường đạt chuẩn quốc gia; tạo điều kiện cho học sinh 

phát triển toàn  diện cả về đạo đức, văn hóa, thể chất, thẩm mĩ, bồi đắp tình cảm, 
thái độ ứng xử thân thiện và được trang bị cơ bản các kỹ năng sống.

Tầm nhìn
Là một trường trung học cơ sở chất lượng cao – Nơi gửi trọn niềm tin của 

phụ huynh và học sinh – Nơi vươn tới khát vọng “Học để làm người, học để làm 
cho dân giàu, nước mạnh” – Nơi CB-GV-NV không ngừng đoàn kết, sáng tạo và 
vươn lên.

Phương châm hành động                  
Giáo dục toàn diện học sinh luôn luôn “Tôn trọng – Trách nhiệm – Sáng tạo – 

Hợp tác – Yêu thương”.
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Hệ thống giá trị cơ bản cốt lõi.
Tinh thần đoàn kết, tính trung thực; tinh thần trách nhiệm, tính hân thiện; 

lòng nhân ái, khát vọng vươn lên; chủ động, sáng tạo, sự hợp tác.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 
Tiền thân của trường THCS Tân Hà (1980) là trường cấp 1- 2 Tân Hà, thời 

kinh tế mới Hà Nội. Năm học 1985 -1986 trường cấp 1- 2 Tân Hà được tách ra làm 
hai trường đó là trường cấp 1 Tân Hà nay là trường Tiểu Học Tân Hà 1 và trường 
cấp 2 Tân Hà và cho đến năm 1992 UBND huyện Lâm Hà chính thức ra quyết định 
thành lập trường phổ thông cấp 2 Tân Hà theo quyết định số 585/QĐ-UB  ngày 27 
tháng 8  năm 1992, ban đầu, quy mô nhà trường còn rất nhỏ tổng số có 242 học 
sinh/ 08 lớp với 32 học sinh tốt nghiệp THCS và 14 Thầy cô tham gia giảng dạy. 
Qua một quá trình hình thành và phát triển, trường được đổi tên thành trường THCS 
Tân Hà thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với quy mô phát triển 
mạnh về số học sinh, số lớp học, tình hình đội ngũ và các thành tích hoạt động giáo 
dục THCS.

Từ ngày 01/7/2025, thực hiện chủ trương về chính quyền địa phương 2 cấp,  
trường THCS Tân Hà là một trong 4 trường THCS thuộc xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng. 

Hết học kì 1, năm học 2025 - 2026 trường có 1059 học sinh với 24 lớp và 53 
CB-GV- NV.

6. Thông tin người đại diện pháp luật  
Thông tin người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trạch.
Chức vụ: Hiệu trưởng.
Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Tân Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 
Số điện thoại: 0978393289; 
Email: trachc2tanha@gmail.com.
7. Tổ chức bộ máy: 
a. Quyết định thành lập:
Trường THCS Tân Hà được thành lập theo quyết định số 585/QĐ-UB  ngày 

27 tháng 8  năm 1992 nay là trường THCS Tân Hà thuộc xã Tân Hà.
b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và 

danh sách thành viên hội đồng trường; 
Đến ngày 31/12/2025, Hội đồng trường THCS Tân Hà nhiệm kì 2021-2026 

được bãi bỏ theo Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Ban chấp hành Trung 
ương đảng 

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm 
1. Ông Nguyễn Hữu Trạch – sinh ngày 13/7/1977, chức danh Hiệu trưởng, 

theo quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Chủ tịch UBND xã Tân Hà 
Lâm Hà, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/6/2025;

2. Ông Nguyễn Sinh Công – sinh ngày 10/3/1980, chức danh Phó Hiệu trưởng, 
theo quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Chủ tịch UBND xã Tân Hà 
Lâm Hà, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 16/8/2023;
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2. Ông Trần Quốc Hoàn – sinh ngày 14/9/1976, chức danh Phó hiệu trưởng, 

theo quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Chủ tịch UBND xã Tân Hà 
Lâm Hà, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15/4/2021;

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục:  
Nhà trường có đầy đủ các văn bản theo quy định: Chiến lược phát triển của 

cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội 
đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; (Có văn bản kèm 
theo) 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Số biên chế được UBND huyện Lâm Hà giao năm 2025 (từ tháng 01/2025-

06/2025) và của UBND xã Tân hà Lâm Hà giao (từ tháng 7/2025-12/2025): Tổng số 
53 biên chế, không tính hợp đồng bảo vệ. 

Trình độ đào tạo  

Tổng 
số Nữ Dân tộc Chưa 

đạt 
chuẩn  

Đạt 
chuẩn  

Trên 
chuẩn 

Hiệu trưởng 1 0  1

Phó Hiệu trưởng  2  0  2

Giáo viên 45 27 0 2 43 0 

Nhân viên 6 5 0 0 3 3

Cộng 54 32 0 2 46 6

2. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 
trường THCS Tân Hà năm học 2025-2026 

Đảng viên
Chia theo 
chế độ lao 

động
Chia theo trình độ đào tạo

NHÂN SỰ Tổng 
số Nữ

Tổng 
số Nữ

Đã 
tuyển 
dụng

Chưa 
tuyển 
dụng

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp Khác

 (1) (2) (3) (4) (7) (8) (09) (10) (11) (12) (13)
Tổng số CB, GV, 
NV: 54 32 31 18 51 2 3 46 2 2 1 

Tổng số 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 
Hiệu trưởng 1  1  1  1    

Cán 
bộ

quản 
lý

Phó Hiệu 
trưởng 2  2  2  2    
Tổng số 44 27 26 16 42 0 0 40 2 0 0 
GDTC 3  2  3   3    
NT (Âm 
nhạc) 1 1   1   1    
NT (Mĩ 
thuật) 2 1 2 1 2   1 1   

Giáo 
viên 
theo 
chuy
ên 

môn
Tin học 3 1 2  3   3    
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Tiếng Anh 6 5 1 1 4 2  6    
Toán 7 5 6 4 7   7    
Văn 7 5 3 2 7   7    
L Sử 3 1 3 1 3   3    
Địa lý 3 2 2 2 3   2    
KHTN(Lý) 2 1   2   2    
KHTN(Sinh) 3 2 2 1 2 1  3    
KHTN(Hóa) 2 2 2 2 2   2    
Giáo dục 
công dân 1 1 1 1 1   1   
Công nghệ 2    2   2    

Chuyên Tổng phụ 
trách Đội 1    1   1    

Tổng số 6 5 2 2 5 1 0 3 0 2 1 
Kế toán 1 1 1 1 1   1    
Văn thư 1 1   1     1  
Y tế 1 1 1 1 1     1  
Thư viện 1 1   1   1    
Thiết bị 1 1   1   1    

Nhâ
n 

viên

Bảo vệ 1     1     1
III. Cơ sở vật chất: 
 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Tân Hà năm 

học 2025 - 2026
STT Nội dung Số lượng Bình quân

I Số phòng học 25
1.75 

m2/học 
sinh

II Loại phòng học -
1 Phòng học kiên cố 25 1.75
2 Phòng học bán kiên cố 0
3 Phòng học tạm 0 0
4 Phòng học nhờ 0 0
5 Số phòng học bộ môn 08 0.48
6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
7 Bình quân lớp/phòng học 24/24 1
8 Bình quân học sinh/lớp 41 -

III Số điểm trường 0 -
IV Tổng số diện tích đất  (m2) 18263 16.4
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 6000 5.4
VI Tổng diện tích các phòng
1 Diện tích phòng học  (m2) 48m2 1.1
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 72 m2 1.7
3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 24 m2 0.56
3 Diện tích thư viện (m2) 68m2

4
Diện tích nhà tập đa năng 
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
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STT Nội dung Số lượng Bình quân

5 Diện tích phòng khác (….)(m2)

VII
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ) 

Số bộ/lớp

1 Tổng số thiết bị dạy học theo chươg ntrình GDPT2018

1.1 Khối lớp 6 4 0,6

1.2 Khối lớp 7 4 0,6

1.3 Khối lớp 8 0 0.0

1.4 Khối lớp 9 0 0.0

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu  theo quy định

2.1 Khối lớp 6 2 0,4

2.2 Khối lớp 7 2 0,4

2.3 Khối lớp 8 6 1,0

2.4 Khối lớp 9 6 1,0

3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) 1500m2 57,7

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  
(Đơn vị tính: bộ) 37 30 học 

sinh/bộ
IV. Kiểm định chất lượng giáo dục: 

Trường THCS Tân Hà Công nhận và cấp Chứng nhận đạt kiểm định chất 
lượng giáo dục cấp độ 2 theo Quyết định số 306/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2024 của 
Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

1. Kết quả đánh giá các tiêu chí
1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Kết quả

ĐạtTiêu chuẩn, tiêu 
chí Không đạt

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Tiêu chuẩn 1 ---------- ---------- ---------- ----------

Tiêu chí 1.1 x x x

Tiêu chí 1.2 x x -

Tiêu chí 1.3 x x x

Tiêu chí 1.4 x x x
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Tiêu chí 1.5 x x

Tiêu chí 1.6 x x x

Tiêu chí 1.7 x x -

Tiêu chí 1.8 x x -

Tiêu chí 1.9 x x -

Tiêu chí 1.10 x x -

Tiêu chuẩn 2 ---------- ---------- ---------- ----------

Tiêu chí 2.1 x x

Tiêu chí 2.2 x x x

Tiêu chí 2.3 x x x

Tiêu chí 2.4 x x x

Tiêu chuẩn 3 ---------- ---------- ---------- ----------

Tiêu chí 3.1 x x

Tiêu chí 3.2 x x

Tiêu chí 3.3 x x

Tiêu chí 3.4 x x -

Tiêu chí 3.5 x x x

Tiêu chí 3.6 x x

Tiêu chuẩn 4 ---------- ---------- ---------- ----------

Tiêu chí 4.1 x x x

Tiêu chí 4.2 x x x

Tiêu chuẩn 5 ---------- ---------- ---------- ----------

Tiêu chí 5.1 x x x

Tiêu chí 5.2 x x x

Tiêu chí 5.3 x x -
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Tiêu chí 5.4 x x -

Tiêu chí 5.5 x x x

Tiêu chí 5.6 x x x

Kết quả: Đạt Mức 2.
1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4

Kết quả
Tiêu chí

Đạt Không 
đạt

Ghi chú

Tiêu chí 1 x

Tiêu chí 2 x

Tiêu chí 3 x

Tiêu chí 4 x

Tiêu chí 5 x

Tiêu chí 6 x

Kết quả: Không đạt Mức 4.
2. Kết luận: Trường đạt Mức 2.
V. Kết quả hoạt động giáo dục:  
1. Kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học 2025-2026
a. Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 (có văn bản đính kèm)
b. Kế hoạch giáo dục nhà trường (có văn bản đính kèm)
c. Quy chế phối hợp (có văn bản đính kèm)
d. Chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập học sinh.
2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học 

cơ sở Tân Hà học kì 1, năm học 2025 – 2026
Tổng số học sinh: 1059 học sinh, trong đó:
Khối 6: 283 học sinh/6 lớp, bình quân 47,2 học sinh/lớp; 03 học sinh khuyết 

tật hòa nhập (không đánh giá)
Khối 7: 249 học sinh/6 lớp; bình quân 41,5 học sinh/lớp; 02 học sinh khuyết 

tật hòa nhập (không đánh giá)
Khối 8: 288 học sinh/6 lớp bình quân 47,2 học sinh/lớp;  
Khối 9: 239 học sinh/6 lớp, bình quân 39,8 học sinh/lớp; 01 học sinh khuyết 

tật hòa nhập (không đánh giá);  
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III KQ rèn luyện  

Kết quả rèn luyện
Tốt Khá Đạt Chưa ĐạtKhối Sĩ số

SL TL SL TL SL TL SL TL
Khối 6 283 178 63,57% 91 31,43% 9 3,21% 4 1,43%
Khối 7 249 168 68,29% 73 28,46% 2 0,81% 5 2,03%
Khối 8 288 189 65,63% 86 29,86% 12 4,17% 1 0,35%
Khối 9 239 171 71,85% 60 24,79% 7 2,94% 1 0,42%

Tổng 1059 706 67,11% 310 28,80% 30 2,85% 11 1,05%
KQ học tập:

Kết quả học tập
Tốt Khá Đạt Chưa Đạt

Khối
Sĩ số

SL TL SL TL SL TL SL TL
6 283 69 24,64% 115 41,07% 89 30,71% 9 3,21%
7 249 59 23,98% 85 34,55% 78 30,49% 26 10,57%
8 288 77 26,74% 94 32,64% 96 33,33% 20 6,94%
9 239 46 19,33% 83 34,87% 82 34,03% 28 11,76%

Tổng 1059 251 23,86% 377 35,84% 345 32,13% 83 7,89%
VI. Kết quả tài chính: 

Trường THCS Tân Hà công khai tài chính gồm: 
Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 

năm 2025
Thông báo công khai dự toán thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 

2026;
Thông báo công khai danh sách học sinh được trợ cấp và miễn, giảm học phí 

đối với học sinh thuộc diện được hưởng chính sách xã hội từ 09/2025-01/2026. 
(kèm theo danh sách).

VII. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác: 
Các hoạt động giáo dục đã tổ chức

Stt Nội dung hoạt động Thời 
gian

Hình thức tổ chức

1 Tết Trung thu 06/10/20
25

Thi làm đèn ông sao, đèn kéo quân 
(STEM) kết hợp văn nghệ, múa lân, 

vui trung thu Rằm tháng 8

2 Chuyên đề cấp trường 
môn Toán học

Tháng 
10/2025

Hoạt động SHTT toàn trường, do tổ 
Tự nhiên thực hiện, được tổ chức 

thành các đội thi tìm hiểu kiến thức; 
tư vấn, giới thiệu cách học tập môn 
Toán có hiệu quả; giúp HS tự tin và 

yêu môn toán.
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3 Chuyên đề cấp trường 
môn GDCD về tuyên 

truyền giáo dục hành vi: 
Ngăn ngừa tin xấu, độc 

hại trên các nền tảng 
mạng xã hội

Tháng 
11/2025

Hoạt động SHTT toàn trường, do tổ 
xã hội tổ chức thành các hoạt động 
tìm hiểu, nhận diện các mặt trái của 

mạng xã hội, tin xấu độc, các bài học 
để ngăn ngừa và tránh vi phạm;

4 Ủng hộ đồng bào bão lũ
Đợt 1: Miền trung và 

miền bắc
Đợt 2: Trường THCS 

Phú Hòa 2

Tháng 
11/2025
Tháng 

11/2025

59 triệu đồng

Vở, bút SGK, cặp sách, khăn quàng 
đỏ.

5 Chuyên đề cấp trường 
về tuyên truyền giáo dục 

pháp luật: Hiểu pháp 
luật, sống tự chủ, ứng 

xử văn minh.

Tháng 
12/2025

Hoạt động SHTT toàn trường, do tổ 
xã hội tổ chức thành các hoạt động 
học tập, lớp học lớn, tình huống kết 
hợp tìm hiểu kiến thức pháp luật về 
ATGT, An toàn thông tin theo Luật 

An ninh mạng, ứng xử văn hóa trong 
giao tiếp trực tiếp và giao tiếp trên 

không gian mạng.

 Thành tích mũi nhọn:
o Nghiên cứu khoa học: Đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cấp xã; có 01 sản phẩm 

dự thi cấp tỉnh.
Thể dục thể thao: Đạt 13 giải cấp xã (trong đó có giải Nhất bóng đá nam); 15 học 

sinh được chọn thi đấu cụm thi đua số 3.

 Cơ sở vật chất: Khuôn viên trường lớp, cây hoa được chăm sóc thường 
xuyên, đảm bảo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp. Hệ thống nước uống và nhà vệ sinh 
được duy trì sạch sẽ, đạt chuẩn quy định.

 Chỉ đạo chuyên môn: Nhà trường đã triển khai ổn định dạy học 2 buổi/ngày 
(buổi 2 tổ chức cho 14 lớp với các môn năng khiếu: Toán, KHTN, Tiếng Anh, 
Thuyết trình, TDTT và Nghệ thuật).

Đánh giá: So với năm học trước số lượng giáo viên giảm 01 người thực hiện 
trong giai đoạn tinh giản biên chế, tuy nhiên chương trình GDPT 2018 đang thực 
hiện dẫn đến cơ cấu và số lượng giáo viên thiếu về số lượng và chưa phù hợp về cơ 
cấu môn học.

Nhà trường tổ chức xây dựng hệ các kế hoạch hoạt động, kế hoạch giáo dục 
nhà trường, chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xay dựng kế hoạch giáo dục môn học 
đảm bảo thời gian năm học, phù hợp với điều kiện, mô hình hoạt động nhà trường. 
Vì vậy, tiến độ và chất lượng các hoạt động giáo dục học kì 1 có nhiều chỉ tiêu vượt 
mức kế hoạch đề ra.
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Duy trì sĩ số: Tỷ lệ bỏ học thấp (02 học sinh, gồm 01 em khối 7 và 01 em khối 

9).
Hỗ trợ học sinh: Quan tâm đặc biệt đến 44 học sinh dân tộc và 06 học sinh 

khuyết tật.
Hoạt động nhân ái:
Phối hợp trao 72 suất quà đầu năm trị giá 43,5 triệu đồng cho học sinh khó 

khăn.
Vận động ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung, miền Bắc và trường THCS Phú 

Hòa 2 với tổng số tiền 59 triệu đồng cùng nhiều hiện vật (vở, sách, khăn quàng).
B. Hình thức và thời điểm công khai: 

1. Hình thức:  
- Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường;
- tại Website: https://thcstanha-lamha.edu.vn
2. Thời điểm công khai:  từ ngày 21/01/2026. Mọi ý kiến xin gửi về một 
trong các địa chỉ sau:
- Phản hồi ở phần liên hệ tại Website: https://thcstanha-lamha.edu.vn.
- Gửi email theo một trong các địa chỉ; trachc2tanha@gmail.com; 
thcstanha@gmail.com;
- Liên hệ theo các số điện thoại:

STT Họ và tên SĐT Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Trạch 0978393289 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Sinh Công 0986462009 Phó hiệu trưởng
3 Trần Quốc Hoàn 0968477789 Phó hiệu trưởng
4 Phan Thị Hằng 0977789607 Kế toán

Nơi nhận:
- UBND xã Tân Hà Lâm Hà;
- Cổng thông tin điện tử;
- Niêm yết tại văn phòng, bảng tin;

      - Lưu: VT, Hồ sơ công khai.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Trạch

https://thcstanha-lamha.edu.vn
mailto:trachc2tanha@gmail.com
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